
UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ ĐĂK HÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC DANH SÁCH CÁC TỔ CÔNG NGHỆ SỐ CỘNG ĐỒNG THÔN
(Kèm theo Quyết định số  457 /QĐ-UBND, ngày 30 /8/2026 của UBND xã Đăk Hà)

TT Tên tổ công nghệ số thôn Họ và tên Chức vụ trong tổ Số ĐT (zalo) Ghi chú
I Tổ công nghệ số cộng đồng Thôn Đăk Hà 1 

1 Thôn Đăk Hà 1 Trần Minh Nam Tổ trưởng 0969572759
2 Thôn Đăk Hà 1 Nguyễn Thanh Trung Tổ phó 0972404445
3 Thôn Đăk Hà 1 Đoàn Thị Kim Anh Thành viên 0982223169
4 Thôn Đăk Hà 1 Lê Văn Hiệp Thành viên 0334494395
5 Thôn Đăk Hà 1 Lê Thị Mỹ Lan Thành viên 0374895221
6 Thôn Đăk Hà 1 Lê Thị Khánh Hòa Thành viên 0962062607
7 Thôn Đăk Hà 1 Nguyễn Thị Thắm Thành viên 0329495309
8 Thôn Đăk Hà 1 Nguyễn Anh Tuấn Thành viên 0354832543
9 Thôn Đăk Hà 1 Nguyễn Đình Kiên Thành viên 0979489282 Bí thư chi đoàn
10 Thôn Đăk Hà 1 Dương Kim Thắng Thành viên 0868410607 Công an xã
11 Thôn Đăk Hà 1 Trần Thị Xinh Thành viên 0989925042 Giáo viên Trường TH Kim Đồng

II Tổ công nghệ số cộng đồng Thôn Đăk Hà 2
1 Thôn Đăk Hà 2 Hà Tiến Úy Tổ trưởng 0983400195 Bí thư chi bộ
2 Thôn Đăk Hà 2 Nguyễn Hữu Anh Tổ phó 0326693689 Thôn Trưởng
3 Thôn Đăk Hà 2 Trần Minh Thao Thành viên 0905728177 Trưởng ban CTMT
4 Thôn Đăk Hà 2 Đặng Văn Cảnh Thành viên 0983396147 Thôn phó
5 Thôn Đăk Hà 2 Phan Văn Phi Thành viên 0984430637 Trưởng ban an ninh thôn
6 Thôn Đăk Hà 2 Bùi Quang Lập Thành viên 0973132602 Thôn đội trưởng
7 Thôn Đăk Hà 2 Lương Xuân Thùy Thành viên 0326905403 Bí thư Đoàn thanh niên thôn
8 Thôn Đăk Hà 2 Nguyễn Thị  Thu hiền Thành viên 0358288498 Thanh niên
9 Thôn Đăk Hà 2 Hà Thị Thương Thành viên 0346308189 Hội phó hội phụ nữ
10 Thôn Đăk Hà 2 Lương Thị Xuân Thùy Thành viên 0326906403 Bí thư chi đoàn
11 Thôn Đăk Hà 2 Dương Thị Phú Thành viên 0963886355 Giáo viên Trường MN Sơn Ca

III Tổ công nghệ số cộng đồng Thôn Đăk Hà 3
1  Thôn Đăk Hà 3 Hồ Ngọc Hoan Tổ trưởng 0979183785
2  Thôn Đăk Hà 3 Phạm Thị Hằng Nga Tổ phó 0358888867 Bí thư chi đoàn
3  Thôn Đăk Hà 3 Hoàng Thị Thanh Thương Thành viên 0971991363
4  Thôn Đăk Hà 3 Nguyễn Thị Thu Thành viên 0986023125
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5  Thôn Đăk Hà 3 Nguyễn Thị Ty Thành viên 0343461571
6  Thôn Đăk Hà 3 Đặng Quang Minh Thành viên 0989895282
7  Thôn Đăk Hà 3 Trần Văn Ánh Thành viên 0971.061.279 Công an xã
8 Thôn Đăk Hà 3 Lê Nhật Tân Thành viên 0977229253 Giáo viên Trường Lê Văn Tám

IV Tổ công nghệ số cộng đồng Thôn Đăk Hà 4
1 Thôn Đăk Hà 4 Đặng Văn Dậu Tổ trưởng 0388606903 Bí thư chi bộ
2 Thôn Đăk Hà 4 Phạm Thị Hoài Tổ phó 0344113868 TBCTMT
3 Thôn Đăk Hà 4 Nguyễn Thị Minh Duyên Thành viên 0342408224 Trưởng thôn
4 Thôn Đăk Hà 4 Đồng Xuân Lợi Thành viên 0978327487 Thôn đội
5 Thôn Đăk Hà 4 Mai Trọng Hòa Thành viên 0706127787 Phó trưởng thôn
6 Thôn Đăk Hà 4 Vũ Thị Thu Thành viên 0987679464 Bí thư chi đoàn
7 Thôn Đăk Hà 4 Trần Thị Hợi Thành viên 0368162400 Chi hội trưởng HND
8 Thôn Đăk Hà 4 Đỗ Quang Ba Thành viên 0983156756 Chi hội trưởng HCCB
9 Thôn Đăk Hà 4 Nguyễn Thanh Hải Thành viên 0967352736 Tổ phó tổ an ninh
10 Thôn Đăk Hà 4 Võ Huy Thiện Thành viên 0972343968 Giáo viên, trường THCS Chu Văn

An11 Thôn Đăk Hà 4 Nguyễn Hoàng Dương Thành viên 0964.138.555 Công an xã
V Tổ công nghệ số cộng đồng Thôn Đăk Hà 5

1 Thôn Đăk Hà 5 Cao Thị Hồng Hữu Tổ trưởng 0976.7322.89
2 Thôn Đăk Hà 5 Nguyễn Hữu Tá Tổ phó 0914.0999.57
3 Thôn Đăk Hà 5 Nguyễn Vương Quang Thành viên 0842594999
4 Thôn Đăk Hà 5 Nguyễn Thị Phương Loan Thành viên 0965958701 Bí thư chi đoàn
5 Thôn Đăk Hà 5 Phạm Thị Linh Thành viên 0794695686
6 Thôn Đăk Hà 5 Trần Thị Yến Thành viên 0865403314
7 Thôn Đăk Hà 5 Phạm Hồng Thắng Thành viên 0779345682
8 Thôn Đăk Hà 5 Dương Bá Chiến Thành viên 0949720129
9 Thôn Đăk Hà 5 Cao Thị Hoài Thành viên 0978836266
10 Thôn Đăk Hà 5 Nguyễn Tường Vi Thành viên 0777583345 Giáo viên Trường TH Lê Quý Đôn
11 Thôn Đăk Hà 5 Nhâm Đức Thái Thành viên 0907.731.333 Công an xã

VI Tổ công nghệ số cộng đồng Thôn Đăk Hà 6
1 Thôn Đăk Hà 6 Bùi Đức Linh Tổ trưởng 0974557860 Trưởng thôn
2 Thôn Đăk Hà 6 Dương Thị Mỹ Xuân Tổ phó 0388622759
3 Thôn Đăk Hà 6 Hoàng Thị Hân Thành viên 0915697589
4 Thôn Đăk Hà 6 Dương Thị Tuyết Thành viên 0386559856
5 Thôn Đăk Hà 6 Hoàng Thị Thảo Nhung Thành viên 0944359472 Bí thư chi đoàn
6 Thôn Đăk Hà 6 Trần Thị Yến Thành viên 0975379178

TT Tên tổ công nghệ số thôn Họ và tên Chức vụ trong tổ Số ĐT (zalo) Ghi chú
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7 Thôn Đăk Hà 6 Lê Thanh Doãn Thành viên 0364956064
8 Thôn Đăk Hà 6 Nguyễn Đức Hiệp Thành viên 0396507077
9 Thôn Đăk Hà 6 Trần Vĩnh Hi Thành viên 0392520062
10 Thôn Đăk Hà 6 Đặng Thị Thùy Thành viên 0343620690 Giáo viên Trường TH Lê Quý Đôn
11 Thôn Đăk Hà 6 Bùi Nguyên Phương Thành viên 0986.421.059 Công an xã

VII Tổ công nghệ số cộng đồng Thôn Đăk Hà 7
1 Thôn Đăk Hà 7 Vũ Thị Mến Tổ trưởng 0349749618
2 Thôn Đăk Hà 7 Nguyễn Thị Trần Tổ phó 0334146356
3 Thôn Đăk Hà 7 Nguyễn Văn Hùng Thành viên 0867935258
4 Thôn Đăk Hà 7 Nguyễn Thị Hoài Thành viên 0369563542
5 Thôn Đăk Hà 7 Phạm Minh Sơn Thành viên 0815254999
6 Thôn Đăk Hà 7 Nguyễn Thị Thanh Toại Thành viên 0989153833
7 Thôn Đăk Hà 7 Lê Văn Tiến Thành viên 0988725764 Bí thư chi đoàn
8 Thôn Đăk Hà 7 Phạm Trung Việt Thành viên 0985707773
9 Thôn Đăk Hà 7 Phạm Nghĩa Thành Toàn Thành viên 0396789950
10 Thôn Đăk Hà 7 Trần Quang Thịnh Thành viên 0968.887.147 Công an xã
11 Thôn Đăk Hà 7 Nguyễn Đăng Khương Thành viên 0793692332 Giáo viên Trường THCS Chu Văn An

VIII Tổ công nghệ số cộng đồng Thôn Long Loi
1 Thôn Long Loi A Phong Tổ trưởng 0373462807
2 Thôn Long Loi A RGan Tổ phó 0382000417
3 Thôn Long Loi Y Triu Thành viên 0395226784
4 Thôn Long Loi A Gag Thành viên 0367413723
5 Thôn Long Loi A Ba Thành viên 0384035160 Bí thư chi đoàn
6 Thôn Long Loi Y Khuý Thành viên
7 Thôn Long Loi Y Gai Thành viên 0359837139
8 Thôn Long Loi A Sao Thành viên
9 Thôn Long Loi A Thuê Thành viên 0348204326
10 Thôn Long Loi Hoàng Kim Sơn Thành viên 0388.383.696 Công an xã
11 Thôn Long Loi Phan Văn Thích Thành viên 0974685967 Giáo viên Trường TH Nguyễn Văn Trỗi

IX Tổ công nghệ số cộng đồng Thôn Hà Mòn 
1 Thôn Hà Mòn Vũ Xuân Trường Tổ trưởng 0368.770.567 Trưởng thôn
2 Thôn Hà Mòn Trần Đại Nghĩa Tổ phó 0984.435.095 Bí thư chi đoàn
3 Thôn Hà Mòn Trần Hữu Sơn Thành viên 0836.399.605
4 Thôn Hà Mòn Lê Lâm Thành viên 0976.832.114
5 Thôn Hà Mòn Lê Long Thành viên 0329.466.468

TT Tên tổ công nghệ số thôn Họ và tên Chức vụ trong tổ Số ĐT (zalo) Ghi chú
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6 Thôn Hà Mòn Nguyễn Thị Nhớ Thành viên 0974.907.126
7 Thôn Hà Mòn Huỳnh Thanh Duy Thành viên 0357.082.797
8 Thôn Hà Mòn Tô Văn Lành Thành viên 0385.890.124
9 Thôn Hà Mòn Tạ Quang Hòa Thành viên 0962.768.479
10 Thôn Hà Mòn Mai Thành Duy Thành viên 986.302.711
11 Thôn Hà Mòn Nguyễn Như Ngọc Thành viên 0379171225 Giáo viên Trường THCS Võ Nguyên Giáp

X Tổ công nghệ số cộng đồng Thôn Thống Nhất
1 Thôn Thống Nhất Nguyễn Văn Trung Tổ trưởng 0977693731
2 Thôn Thống Nhất Nguyễn Duy Thuần Tổ phó 0978703578
3 Thôn Thống Nhất Phan Thị Hạnh Thành viên 0397485313
4 Thôn Thống Nhất Hoàng Duy Kha Thành viên 0866041072
5 Thôn Thống Nhất Phan Văn Hùng Thành viên 0978239565
6 Thôn Thống Nhất Nguyễn Đức Thiện Thành viên 0372453363
7 Thôn Thống Nhất Bùi Xuân Huy Thành viên 0342755521
8 Thôn Thống Nhất Nguyễn Thị Tư Thành viên 0976425196
9 Thôn Thống Nhất Phạm Thị Len Thành viên 0384517760
10 Thôn Thống Nhất Nguyễn Thị Ngọc Trâm Thành viên 0708620481 BT Chi đoàn
11 Thôn Thống Nhất Trịnh Xuân Đô Thành viên 0971.407469 Công an xã
12 Thôn Thống Nhất Trần Toàn Tài Thành viên 0983510613 Giáo viên Trường TH&THCS xã Đăk Hà

XI Tổ công nghệ số cộng đồng Thôn Bình Minh
1 Thôn Bình Minh Nguyễn Tấn Phát Tổ trưởng 0935832148
2 Thôn Bình Minh Nguyễn Văn Sáu Tổ phó 0962165368
3 Thôn Bình Minh Nguyễn  Thị Yên Thành viên 0398175850
4 Thôn Bình Minh Nguyễn Thị Lý Thành viên    0332814345
5 Thôn Bình Minh Võ Xuân Hường Thành viên 0388622543
6 Thôn Bình Minh Nguyễn Thị Bích Thành viên 0392212500
7 Thôn Bình Minh Dương Chính Hữu Thành viên 0379867724
8 Thôn Bình Minh Nguyễn Văn Viên Thành viên 0984582670
9 Thôn Bình Minh Nguyễn Ngọc Tuấn Thành viên 0356364930 Bí thư chi đoàn
10 Thôn Bình Minh Lê Hoài Thương Thành viên 0363473010 Giáo viên Trường TH&THCS xã Đăk Hà
11 Thôn Bình Minh Phạm Quốc Khánh Thành viên 0982.813.979 Công an xã

XII Tổ công nghệ số cộng đồng Thôn Đăk La 1 
1 Thôn Đăk La 1 Phạm Văn Sa Tổ trưởng 0344955497 Bí thư chi bộ
2 Thôn Đăk La 1 Trịnh Văn Sướng Tổ phó 0364163828 Trưởng thôn
3 Thôn Đăk La 1 Văn Bá Hà Thành viên 0373936411
4 Thôn Đăk La 1 Trần Đình Lâm Thành viên 0865274667 BT Chi đoàn

TT Tên tổ công nghệ số thôn Họ và tên Chức vụ trong tổ Số ĐT (zalo) Ghi chú
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5 Thôn Đăk La 1 Phạm Thị Dung Thành viên 0395963827
6 Thôn Đăk La 1 Nguyễn Văn Thanh Thành viên 0977201361
7 Thôn Đăk La 1 Trần Công Quang Thành viên 0975370607
8 Thôn Đăk La 1 Võ Xuân Tiền Thành viên 0979165019
9 Thôn Đăk La 1 Đinh Văn Nghĩa Thành viên 0354567442
10 Thôn Đăk La 1 Nguyễn Vũ Vân Khương Thành viên 0849770739
11 Thôn Đăk La 1 Phạm Quang Văn Trường Thành viên 0365.309.706 Công an xã
12 Thôn Đăk La 1 Nguyễn Thị Hoàng Thành viên 0963899235 Giáo viên Trường THCS Võ Nguyên Giáp

XIII Tổ công nghệ số cộng đồng Thôn Đăk Tiêng Kơ Tu
1 Thôn Đăk Tiêng Kơ Tu Phan Thị Nhung Tổ trưởng 0977237959 Bí thư chi bộ
2 Thôn Đăk Tiêng Kơ Tu Phạm Thị Kiều Oanh Tổ phó 0964695679
3 Thôn Đăk Tiêng Kơ Tu Nguyễn Hồng Xuân Thành viên 0935864577
4 Thôn Đăk Tiêng Kơ Tu Lý Hoài Trâm Thành viên 0911249531 Bí thư chi đoàn
5 Thôn Đăk Tiêng Kơ Tu Lâm Đoàn Bích Loan Thành viên 0362538198
6 Thôn Đăk Tiêng Kơ Tu Phạm Nga Thành viên 0355065701
7 Thôn Đăk Tiêng Kơ Tu Y Ngoan Thành viên 0346452503
8 Thôn Đăk Tiêng Kơ Tu Nguyễn Chung Hậu Thành viên 0347854579
9 Thôn Đăk Tiêng Kơ Tu Bùi Thị Liên Thành viên 0348267080
10 Thôn Đăk Tiêng Kơ Tu Trần Anh Tuấn Thành viên 0347.885.627 Công an xã
11 Thôn Đăk Tiêng Kơ Tu Đào Thị Thanh Thủy Thành viên 0963053902 Giáo viên Trường TH Nguyễn Văn

TrỗiXIV Tổ công nghệ số cộng đồng Thôn Kon Trang Kla
1 Thôn Kon Trang Kla Đỗ Lê Thành Tổ trưởng 0968.468.150
2 Thôn Kon Trang Kla Nguyễn Thị Thuý Vân Tổ phó  0706061313
3 Thôn Kon Trang Kla Nguyễn Văn Đức Thành viên 0988725373
4 Thôn Kon Trang Kla Trần Thanh Vinh Thành viên 0987287155
5 Thôn Kon Trang Kla Nguyễn Thị Thương Thành viên 0981454835
6 Thôn Kon Trang Kla Trương Đình Trường Thành viên 0345773530 Bí thư chi đoàn
7 Thôn Kon Trang Kla Nguyễn Văn Thưởng Thành viên 0336065866
8 Thôn Kon Trang Kla  Nguyễn Thị Thanh Trâm Thành viên 0364736361
9 Thôn Kon Trang Kla Nguyễn Thị Tố Hà Thành viên 0981562780

10 Thôn Kon Trang Kla Phạm Thị Ánh Hồng Thành viên 0336934344 Giáo viên Trường Mầm non Ánh
Dương

11 Thôn Kon Trang Kla Trần Quốc Cường Thành viên 0378.801.357 Công an xã
XV Tổ công nghệ số cộng đồng Thôn Kon Trang Mơ Năy

1 Thôn Kon Trang Mơ Năy Lê Hồng Tứ Tổ trưởng 0388770916 Trưởng thôn
2 Thôn Kon Trang Mơ Năy A Bi Tổ phó 0345214073

TT Tên tổ công nghệ số thôn Họ và tên Chức vụ trong tổ Số ĐT (zalo) Ghi chú
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3 Thôn Kon Trang Mơ Năy A Jam Thành viên 0335547495
4 Thôn Kon Trang Mơ Năy A Yup Thành viên 0333706731
5 Thôn Kon Trang Mơ Năy A Nick Thành viên 0782700593
6 Thôn Kon Trang Mơ Năy Y Thu Thành viên 0988939418
7 Thôn Kon Trang Mơ Năy Hứa Viết Hải Thành viên 0935972392 Bí thư chi đoàn
8 Thôn Kon Trang Mơ Năy A Linh Thành viên 0971596327
9 Thôn Kon Trang Mơ Năy A Kan Thành viên 0353954520
10 Thôn Kon Trang Mơ Năy Trần Văn Ngự Thành viên 0968777517 Giáo viên Trường TH Lê Đình Chinh
11 Thôn Kon Trang Mơ Năy Nguyễn Ngọc Anh Quốc Thành viên 0339.011.339 Công an xã

XVI Tổ công nghệ số cộng đồng Thôn Đăk Tiêng Klah
1 Thôn Đăk Tiêng Klah A Nhin Tổ trưởng 0353310159
2 Thôn Đăk Tiêng Klah A Luen Tổ phó 0355430718
3 Thôn Đăk Tiêng Klah A Chem Thành viên 0347767941 Bí thư chi đoàn
4 Thôn Đăk Tiêng Klah A Đố Thành viên 0374057149
5 Thôn Đăk Tiêng Klah Y Toak Thành viên 0327603340
6 Thôn Đăk Tiêng Klah A Đông Thành viên 0336954244
7 Thôn Đăk Tiêng Klah A Như Âm Thành viên 0374776281
8 Thôn Đăk Tiêng Klah Y Như Mi Thành viên 0395636652
9 Thôn Đăk Tiêng Klah Y Như Ý Thành viên 0765693329
10 Thôn Đăk Tiêng Klah Hoàng Thị Hương Thành viên 0384852644 Giáo viên Trường TH Lê Đình Chinh
11 Thôn Đăk Tiêng Klah Lê Văn Nhị Thành viên 0934.891.333 Công an xã

Danh sách có 175 người.
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